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TÒA ÁNNHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

 

     Bản án số: 30/2019/HS-ST
 

     Ngày 22 -11- 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo
 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Phạm Ngọc Quang 

                                                  Ông Đinh Văn Tuyển 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Hoài Nam - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2019/TLST-HS ngày 03 

tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 30/2019/QĐXXST-HS 

ngày 11 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

Vũ Văn N, sinh năm 1981 tại huyện K, tỉnh Ninh Bình. Nơi ĐKNKTT: Xóm  

Đ, xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: Khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh 

Bình; nghề nghiệp làm nông nghiệp; trình độ văn hoá 6/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn L (tên gọi 

khác Vũ Tiến L) và bà Phạm Thị T; có vợ Nguyễn Thị H và 03 con; tiền án, tiền sự 

không;bị bắt trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 27/02/2019, tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay (Có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983; nơi cư trú: Xóm Đ, xã C, huyện K, tỉnh 

Ninh Bình (Có mặt). 

- Người làm chứng: Anh Phạm Văn Đ (Có mặt); anh Trần Văn T; ông Vũ 

Văn L (Vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vũ Văn N, sinh năm 1981, đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Đ, xã C, huyện 

K, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở: Khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Tháng 

9/2018, sau khi mua điện thoại di động thông minh nhãn hiệu VIVO 1801, Vũ Văn 

Nam đã sử dụng số điện thoại 091125… để thiết lập và sử dụng tài khoản Facebook 

cá nhân mang tên “A”, có đường dẫn http://www.facebook.com.anhnam.vu.372. N 

dùng điện thoại kết nối Internet đọc những bài viết trên các trang Web và các 

Facebook cá nhân khác có nội dung xuyên tạc lịch sử Đảng cộng sản, đường lối 

lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa dẫn đến hình thành tư tưởng bất 

mãn, tiêu cực. Vũ Văn N cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam là do Trung Quốc lập 

nên, đã và đang lãnh đạo đất nước làm khổ nhân dân, người dân không được hưởng 

tự do dân chủ, tình trạng đất nước kém phát triển, đứng bên bờ vực bị hủy diệt khi 

xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bệnh dịch tràn lan, đạo đức con 

người thoái hóa, biến chất còn tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt…. Do 

đó, từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2019, Vũ Văn Nam đã sử dụng tài khoản 

Facebook cá nhân “A” để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, buổi phát trực 

tiếp (Livestream) ở hình thức “bạn bè” có nội dung kêu gọi tập hợp lực lượng, biểu 

tình, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. 

Số lượng bạn bè trên Facebook“A” là 3761 bạn bè. 

Ngày 26/02/2019, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, Vũ Văn N biết 

được Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra tại thành phố Hà Nội. Sáng 

ngày 27/02/2019, Vũ Văn N đón xe khách lên Hà Nội với mục đích muốn được gặp 

Tổng thống Mỹ … để xin được đứng lên kêu gọi, tập hợp lực lượng xuống đường 

biểu tình xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt 

Nam. Sau khi lên xe ô tô biển kiểm soát 35B - 007…. tuyến C đi Hà Nội lúc 05 giờ 

10 phút, Vũ Văn N đã phát trực tiếp trên Facebook “A” đoạn video thời lượng 6 

phút 41 giây với nội dung: Kêu gọi bạn bè trên Facebook tập hợp tại Hà Nội tới Đại 

sứ quán Mỹ, gặp giới truyền thông để tố cáo tội ác của chế độ và đòi tự do dân 

chủ…. khi đang đi xe khách đến địa phận thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Vũ 

Văn N đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ của Nam: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu đen đã qua sử dụng; số kiểu 

http://www.facebook.com.anhnam.vu.372/
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máy VIVO 1801; IMEI 1: 868993038505…; IMEI 2: 868993038505… 

- 01 thẻ sim điện thoại Viettel, trên mặt sim có dãy số 8984 04066 7066 112... 

- 01 thẻ sim điện thoại Vinaphone trên mặt sim có dãy số 8984020001 07294 

46… 

- Tiền Việt Nam đồng: 924.000 VNĐ. 

Kiểm tra điện thoại và tài khoản Facebook “A” Cơ quanAn ninh điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình đã in ra tổng số 831 bài viết và sao chép dữ liệu 60 video 

là các buổi phát trực tiếp hay còn gọi là Livestream (được lưu giữ trong 02 USB và 

được niêm phong theo quy định) theo đúng trình tự và có xác nhận của Vũ Văn N. 

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến 

hành thu thập 03 video chứa đựng tiếng nói, hình ảnh của Vũ Văn N (được lưu giữ 

trong 01 USB và được niêm phong theo đúng quy định) để phục vụ công tác điều 

tra. 

Tiến hành kiểm tra nội dung các bài viết và các video, Cơ quan An ninh điều 

tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định 494/813 bài viết và 55/60 video ghi hình buổi 

phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A”có liên quan tới nội dung tuyên truyền, 

kêu gọi biểu tình, xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại 

Việt Nam. Đối với 319/813 bài viết và 05/60 video (buổi phát trực tiếp) còn lại 

chứa đựng nội dung liên quan đến vấn đề tôn giáo, mong muốn xây dựng một thế 

giới hòa bình, mọi người đều được an lành, hạnh phúc; những nội dung liên quan 

đến cuộc sống hàng ngày của bị cáo Vũ Văn N. 

* Kết quả trưng cầu giám định: 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành trưng cầu Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình giám định nội dung 494/813 bài viết, 

55/60 video buổi phát trực tiếp. Trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an về 

âm thanh, hình ảnh và tính nguyên vẹn của 55/60 video. Kết quả: 

- Ngày 01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Ninh Bình có các kết luận giám định tập thể, kết luận: 

“ 274/494 bài viết chứa đựng các thông tin chống lại Nhà nước CHXHCN 

Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại 

khối đại đoàn kết dân tộc; thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân 

phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 274 bài viết 

gồm: 13h50 ngày 17/10/2018; 11h20 ngày 16/12/2018; ngày 17/12/2018: 5 bài; 
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bài 09h33, 09h47, 10h03, 10h12, 10h36;ngày 31/12/2018: 02 bài lúc 08h 33, 16h 

59; ngày 03/01/2019: 01 bài lúc 21h 42; ngày 04/01/2019: 01 bài lúc 07h12; ngày 

09/01/2019: 01 bài lúc 20h31; ngày 10/01/2019: 5 bài lúc 8h27, 16h51, 19h47, 

20h44, 22h07; ngày 12/01/2019: 2 bài lúc 08h51, 08h55; ngày 13/01/2019: 2 bài 

lúc 07h30, 21h14; ngày 14/01/2019: 5 bài lúc 12h49, 13h17, 16h32, 17h10, 19h08; 

ngày 15/01/2019: 5 bài lúc 00h43, 07h31, 11h10, 21h16; ngày 16/01/2019: 6 bài 

lúc 09h50, 12h01, 13h08, 17h29, 20h24, 21h09; ngày 17/01/2019: 4 bài lúc 7h20, 

11h35, 14h26, 16h26; ngày 18/01/2019: 13 bài lúc 05h07, 06h03, 10h23, 10h29, 

10h45, 11h21, 11h55, 15h04, 15h57, 17h14, 18h51, 19h17, 23h43; ngày 

19/01/2019: 9 bài lúc 07h58, 10h16, 10h42, 11h16, 15h29, 16h27, 17h33, 18h16, 

18h20; ngày 20/01/2019: 3 bài lúc 14h03, 15h29, 20h05; ngày 21/01/2019: 7 bài 

lúc 06h24, 06h28, 06h40, 09h39, 09h41, 11h52, 12h24; ngày 22/01/2019:4 bài lúc 

14h55, 15h47, 19h41, 21h24; ngày 23/01/2019: 8 bài lúc 05h42, 06h03, 06h22, 

07h55, 08h05, 10h39, 11h07, 12h56; ngày 24/01/2019: 1 bài lúc 08h59; ngày 

25/01/2019: 4 bài lúc 06h32, 17h37, 20h59, 21h10; ngày 26/01/2019: 3 bài lúc 

06h52, 12h33, 17h56; ngày 27/01/2019:2 bài lúc 15h57, 19h00; ngày 28/01/2019: 

4 bài lúc 07h54, 10h19, 18h51, 20h32; ngày 29/01/2019: 5 bài lúc 11h39, 15h03, 

16h07, 16h40, 17h07; ngày 30/01/2019: 11 bài lúc 05h39, 06h11, 07h43, 09h16, 

10h27, 14h07, 14h23, 18h37, 19h05, 20h47, 21h03; ngày 31/01/2019: 6 bài lúc 

06h32, 08h19, 11h28, 13h22, 15h37, 18h32; ngày 01/02/2019: 1 bài lúc 10h25; 

ngày 02/02/2019: 18 bài lúc 06h52, 07h31, 07h53, 08h17, 10h42, 11h07, 12h17, 

13h52, 14h00, 20h17, 20h28, 20h34, 20h39, 20h54, 21h12, 21h33, 22h09, 22h39; 

ngày 03/02/2019: 04 bài lúc 12h51, 13h10, 19h55,22h29; ngày 04/02/2019: 4 bài 

lúc 13h03, 14h33, 18h50, 23h42; ngày 05/02/2019: 3 bài lúc 00h14, 16h40, 17h07; 

ngày 06/02/2019: 10 bài lúc 03h52, 04h20, 04h32,04h35, 10h46, 10h56, 11h33, 

16h14, 18h17, 18h39; ngày 07/02/2019: 2 bài lúc 16h47, 17h23; ngày 08/02/2019: 

2 bài lúc 12h45, 18h42; ngày 09/02/2019: 4 bài lúc 15h23, 16h24, 18h21, 18h32; 

ngày 10/02/2019: 1 bài lúc 18h48; ngày 11/02/2019: 7 bài lúc 07h33, 13h19, 

14h13, 19h07, 19h17, 19h27, 21h02; ngày 12/02/2019: 7 bài lúc10h56, 12h40, 

13h10, 16h59,18h47, 19h24, 19h42; ngày 13/02/2019: 13 bài lúc 04h42, 04h53, 

07h49, 08h33, 08h42, 10h31, 10h51,10h59, 11h39, 17h13,20h02, 21h07, 21h12; 

ngày 14/02/2019: 8 bài lúc 04h28, 05h41, 07h02, 07h11, 07h19, 17h16, 18h51, 

19h06; ngày 15/02/2019: 8 bài lúc 04h09, 05h47, 16h06, 18h18, 18h34,19h18, 

19h48, 21h56; ngày 16/02/2019: 10 bài lúc 06h30, 06h40, 07h45, 10h48, 11h16, 
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12h32, 12h46, 16h25, 17h43,19h32; ngày 17/02/2019: 7 bài lúc 7h19, 13h28, 

15h37, 17h29, 17h37, 18h14, 20h07; ngày 18/02/2019: 2 bài lúc 01h40, 01h52; 

ngày 20/02/2019: 1 bài lúc 11h24; ngày 21/02/2019: 8 bài lúc 11h27, 15h05, 

15h11, 17h29, 18h01, 19h22,19h53, 21h00; ngày 22/02/2019: 11 bài lúc 06h19, 

08h06, 08h48, 08h56, 10h36, 12h29, 17h26, 17h44, 21h24, 21h47, 21h55; ngày 

23/02/2019: 7 bài lúc 05h48, 6h24, 07h6, 07h13,08h29, 11h16, 20h25;ngày 

24/02/2019: 5 bài lúc 06h09, 08h21, 11h14, 11h18, 22h36; ngày 25/02/2019: 6 bài 

lúc 06h17, 11h12, 12h18, 18h19, 18h24, 18h33; ngày 26/02/2019: 3 bài lúc 06h21, 

07h19, 09h29; ngày 27/02/2019: 1 bài lúc 05h22. 

Đối với 220 bài viết còn lại, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình 

không có đủ căn cứ, cơ sở kết luận nội dung các bài viết có chứa đựng nội dung vi 

phạm pháp luật. 

- Ngày 18/4/2019, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình kết luận giám định 

tập thể, kết luận: “Nội dung 54/55 video là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “Anh Nam Vũ” mang tính xuyên tạc, bịa đặt, mang tính quy chụp chủ 

trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản 

Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi 

biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc, 

chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 54/55 buổi phát trực tiếp chứa đựng nội dung vi 

phạm pháp luật, gồm: 

+ Hồi 08h10 ngày 16/01/2019, có thời lượng 30 phút 05 giây. 

+ Hồi 08h18 ngày 20/01/2019, có thời lượng 33 phút 22 giây. 

+ Hồi 14 giờ ngày 02/02/2019, có thời lượng 34 phút 22 giây. 

+ Ngày 03/02/2019: hồi 07h47 thời lượng 20 phút 57 giây; hồi 19h59 thời 

lượng 46 phút 04 giây. 

+ Hồi 00h29 ngày 05/02/2019, có thời lượng 31 phút 52 giây. 

+ Ngày 06/02/2019: hồi 13h28 thời lượng 26 phút 35 giây; hồi 20h32 thời 

lượng 52 phút 58 giây. 

+ Ngày 08/02/2019: hồi 05h51 thời lượng 31 phút 27 giây; hồi 12h47 thời 

lượng 02 phút 44 giây; hồi 12h50 thời lượng 22 phút 18 giây. 

+ Ngày 09/02/2019: hồi 12h44 thời lượng 16 phút 13 giây; hồi 18h46 thời 
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lượng 27 phút 58 giây. 

+ Hồi 14h11 ngày 10/02/2019, có thời lượng 28 phút 53 giây. 

+ Ngày 11/02/2019: hồi 12h36 thời lượng 55 phút 18 giây; hồi 14h20 thời 

lượng 20 phút 20 giây. 

+ Ngày 13/02/2019: hồi 12h18, thời lượng 28 phút 36 giây; hồi 18h14 thời 

lượng 39 phút 35 giây. 

+ Ngày 14/02/2019: hồi 07h47 thời lượng 37 phút 02 giây; hồi 16h39 thời 

lượng 30 phút 10 giây; hồi 20h47 thời lượng 41 phút 34 giây. 

+ Ngày 15/02/2019: hồi 04 giờ 18 thời lượng 01 giờ 06 phút 04 giây; hồi 

12h48 thời lượng 11 phút 57 giây. 

+ Ngày 16/02/2019: hồi 09h45 thời lượng 55 phút 51 giây; hồi 04h48 thời 

lượng 28 phút 21 giây. 

+ Ngày 17/02/2019: hồi 05h22 thời lượng 26 phút 17 giây; hồi 13h29 thời 

lượng 17 phút 32 giây; hồi 13h55 thời lượng 17 phút 02 giây; hồi 18h41 thời lượng 

02 phút 36 giây; hồi 18h58 thời lượng 59 phút 43 giây. 

+ Ngày 21/02/2019: hồi 18h26 thời lượng 20 phút 17 giây; hồi 18h14 thời 

lượng 11 phút 26 giây. 

+ Ngày 22/02/2019: hồi 06h16 thời lượng 42 phút 41 giây; hồi 13h22 thời 

lượng 28 phút 56 giây; hồi 16h46 thời lượng 33 phút 18 giây; hồi 18h53 thời lượng 

21 phút 16 giây; hồi 19h42 thời lượng 33 phút 50 giây. 

+ Ngày 23/02/2019: hồi 05h53 thời lượng 31 phút 32 giây; hồi 09h43 thời 

lượng 24 phút 55 giây; hồi 12h41 thời lượng 01 giờ 27 phút 29 giây; hồi 15h30 thời 

lượng 24 phút 42 giây; hồi 16h01 thời lượng 06 phút 14 giây; hồi 17h24 thời lượng 

19 phút 01 giây. 

+ Ngày 24/02/2019: hồi 06h24 thời lượng 35 phút 03 giây; hồi 13h19 thời 

lượng 37 phút 41 giây; hồi 14h57 thời lượng 29 phút 41 giây; hồi 17h12 thời lượng 

24 phút 04 giây; hồi 13h20 thời lượng 04 phút 49 giây. 

+ Ngày 25/02/2019: hồi 12h29 thời lượng 56 phút 46 giây; hồi 18h57 thời 

lượng 52 phút 26 giây; hồi 14h44 thời lượng 17 phút 44 giây. 

+ Hồi 06h34 ngày 26/02/2019, có thời lượng 37 phút 54 giây. 

+ Ngày 27/02/2019: hồi 05h10 thời lượng 06 phút 41 giây; hồi 04h39 thời 

lượng 01 phút 01 giây. 

Đối với 01 buổi phát trực tiếp còn lại (hồi 00h01 ngày 05/02/2019) không 

chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật. Do đó Cơ quan an ninh điều tra Công an 
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tỉnh Ninh Bình không đủ cơ sở căn cứ xem xét, kết luận. 

- Ngày 22/5/2019, Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an có kết luận 

giám định số 1337/C09-P6 kết luận: “Không phát hiện dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh 

sửa trong 55 video. Tiếng nói của người nam giới trong 55/55 video và hình ảnh 

của người nam giới trong 54/55 video (trừ video phát hồi 18h41 ngày 17/02/2019) 

là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” nêu trên là hình ảnh, tiếng 

nói của bị can Vũ Văn N”. 

Quá trình điều tra bị cáo Vũ Văn N khai báo thành khẩn, thừa nhận đã soạn 

thảo, đăng tải, chia sẻ 494/813 bài viết 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” nhằm mục đích tuyên truyền, kêu gọi biểu tình, xóa bỏ Đảng Cộng 

sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Tài khoản Facebook “A” 

do một mình Vũ Văn N thiết lập và sử dụng. Việc soạn thảo, đăng tải, chia sẻ các 

bài viết, buổi phát Livestream do một mình Vũ Văn N thực hiện tại phòng khách 

nhà ở của bị cáo tại khối .., thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Vũ Văn N không 

thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 

* Kết quả ghi nhận hiện trường: Ngày 25/6/2019, Cơ quan an ninh điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành xác định lại hiện trường nơi ở của Vũ Văn N đã 

phát Livestream tại khối …, thị trấn B, huyện K, tỉnh Ninh Bình. Kết quả ghi nhận 

tại hiện trường phù hợp với lời khai của Vũ Văn N. 

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKS-P1 ngày 02 tháng 10 năm 2019 Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán 

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Vũ Văn N thừa nhận đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 

494/813 bài viết; 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” nhưng bị 

cáo không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Theo bị cáo những bài 

viết bị cáosoạn thảo, đăng tải, chia sẻ và các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” là phản ánh đúng thực trạng trong xã hội Việt Nam hiện nay và bị 

cáo muốn đứng ra đấu tranh loại bỏ những xấu xa , để xây dựng một xã hội trong 

sạch. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình sau khi phân tích đánh giá 

tính chất vụ án, tranh luận với bị cáo, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị 

cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối vớibị cáo, 

Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng số 



8 

 

24/CT-VKS-P1 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Bình và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bốbị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1 Điều 51;điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn N từ 07 đến 09 năm tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

27/02/2019.  

Về xử lý vật chứng:Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 02 thẻ sim điện thoại và 02 phong bì niêm phong đồ vật, tài 

liệu đã thu giữ của bị cáo Vũ Văn N. 

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 

1801. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo bác bỏ kết luận điều tra và cáo trạng, bị 

cáo sẽ không ký bất kỳ tại liệu nào khác nữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, 

Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người 

tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 494/813 bài 

viết và 55/60 buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook“A” nhưng không thừa 

nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà 

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ gồm: 494/813 bài viết và 54 video ghi hình 

buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook“A”từ tháng 9/2018 đến ngày 

27/02/2019. Ngày 01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Ninh Bình có các kết luận giám định tập thể, kết luận:“ 274/494 bài viết 
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chứa đựng các thông tin chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại 

đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; 

thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.Ngày 18/4/2019, Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Ninh Bình kết luận giám định tập thể, kết luận: “Nội dung 54/55 

video là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản Facebook “A” mang tính xuyên tạc, 

bịa đặt, mang tính quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, 

nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, kêu gọi biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay đổi, lật 

đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín 

ngưỡng truyền thống dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 54/55 buổi phát 

trực tiếp chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật. Ngày 22/5/2019, Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an có kết luận giám định số 1337/C09-P6 kết luận: “Không phát 

hiện dấu hiệu cắt ghép hay chỉnh sửa trong 55 video. Tiếng nói của người nam giới 

trong 55/55 video và hình ảnh của người nam giới trong 54/55 video (trừ video 

phát hồi 18h41 ngày 17/02/2019) là các buổi phát trực tiếp trên tài khoản 

Facebook “A” nêu trên là hình ảnh, tiếng nói của bị can Vũ Văn N”.Như vậy đã có 

đủ cơ sở xác định bị cáo Vũ Văn N với tư tưởng bất mãn, tiêu cực từ tháng 9/2018 

đến ngày 27/02/2019 đã sử dụng mạng Internet, thiết lập tài khoản Facebook mang 

tên “A”, dùng điện thoại di động VIVO tự soạn thảo, đăng tải, chia sẻ 274 bài viết 

và phát trực tiếp 54 video trên Facebook cá nhân có nội dung mang tính xuyên tạc, 

bịa đặt, mang tính quy chụp chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bịa đặt, 

nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, nói xấu, xuyên tạc tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc, chia 

rẽ khối đại đoàn kết dân tộc kêu gọi biểu tình, xuống đường, bạo động nhằm thay 

đổi, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi của bị cáo Vũ 

Văn N đã phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thuộc trường 

hợp “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội 



10 

 

dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

117 Bộ luật Hình sự. 

Điều 117.Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm; 

a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có 

nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. 

b)…… 

……. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vũ 

Văn N với tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự ổn 

định, tồn tại vững mạnh của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây 

tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng, làm giảm lòng tin của nhân dân 

đối với Đảng và Nhà nước, xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, gây bất bình trong 

quần chúng nhân dân. Căn cứ vào tính chất tội phạm, hậu quả do hành vi phạm tội 

bị cáo gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hành vi 

phạm tội của bị cáo phải được xử lý nghiêm minh, cách ly bị cáo với xã hội một 

thời gian tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra để giáo dục bị cáo 

và răn đe phòng ngừa những hành vi tương tự. Bị cáo Vũ Văn N đã có 274 bài viết 

và54 video phát trực tiếp trên Facebook cá nhân của mình thuộc trường hợp tăng 

nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáochỉ thừa 

nhận có 274 bài viết và 54 buổi phát trực tiếp trên Facebook cá nhân “A” nhưng 

không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng Hội đồng xét xử vẫn 

xem xét áp dụng cho bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn đây là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được xem 

xét áp dụng khi lượng hình. 

[4] Ngoài hình phạt chính là hình phạt tù căn cứ quy định tại Điều 122 Bộ luật 

Hình sự buộc bị cáo Vũ Văn N còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là phạt quản 

chế tại địa phương nơi cư trú một thời gian nhất định sau khi chấp hành xong hình 

phạt tù. 
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[5]Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra có thu giữ 

của bị cáo Vũ Văn N một số vật chứng là đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án xét 

thấy:  

- 01 điện thoại di động VIVO màu đen làcông cụ, phương tiện bị cáo sử dụng 

để soạn thảo đăng tải, chia sẻcác bài viết và phát các video trực tiếp trên mạng 

Facebook nên cần tịch thu sung hóa giá sung quỹ Nhà nước. 

- 01 thẻ sim điện thoại Vinaphone có số thuê bao 0911253… bị cáo Vũ Văn  

N mua, sử dụng từ khoảng tháng 6/2018 để đăng ký dịch vụ 3G, sử dụng mạng 

Internet và mạng xã hội Facebook. Sim điện thoại này là công cụ, phương tiện để bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội và02 phong bì niêm phong đồ vật, tài liệu không 

còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 thẻ sim điện thoại Viettelcó số thuê bao 0987819…, bị cáo Vũ 

Văn N sử dụng để liên lạc không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị 

cáo. 

[6] Đối với các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang Web đính 

kèm các bài viết: 

Khi đăng tải, chia sẻ 274 bài viết (theo các kết luận giám định ngày 

01/3/2019; 20/5/2019 và 30/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh 

Bình), Vũ Văn N đã đính kèm đường link của 39 báo điện tử, trang thông tin điện 

tử tổng hợp, trang Web. Tài liệu điều tra xác định, nội dung các bài viết của Vũ 

Văn N không có trong các nội dung các bài viết trên các báo điện tử, trang thông 

tin điện tử tổng hợp và trang Web nêu trên. 

* Đối với các tài khoản Facebook đính kèm các bài viết: 

Khi chia sẻ 274 bài viết (theo các kết luận giám định ngày 01/3/2019; 

20/5/2019 và 30/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình), Vũ 

Văn Nam đã đính kèm bài viết, video của nhiều tài khoản Facebook khác, gồm: 

“T1”; “M”; “T2”; “L1”; “B”; “K”; “T3”; “T4”; “T5”; “T6”; “C1”; “T7”; “V”; 

“L2”; “T8”; “G”; “Đ” “H”; “G”; “T9”; “T10” và “C2”. Tuy nhiên các Facebook 

đều không có thông tin cụ thể, bản thân Vũ Văn N cũng không quen biết, không 

biết thông tin tổ chức, cá nhân sử dụng Facebook. Do đó Cơ quan an ninh điều tra 

Công an tỉnh Ninh Bình không có cơ sở, căn cứ điều tra xác minh, xử lý. 

* Đối với tài khoản Facebook “Giuse L”: Trong quá trình sử dụng Facebook 

“A”, Vũ Văn N đã nhiều lần nhắn tin qua mạng ứng dụng Messenger cho tài khoản 

Facebook “Giuse L” với nội dung mong muốn cho toàn thể giáo dân Việt Nam và 

nhân dân Việt Nam có được cơ sở vật chất, cuộc sống tốt đẹp nhất. Tài khoản 
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Facebook “Giuse L”chỉ trả lời Vũ Văn Nam với nội dung “Chúa ở cùng N”. Tài 

liệu điều tra xác định, tài khoản Facebook “Giuse L”không có thông tin cụ thể, bản 

thân Vũ Văn N cũng không quen biết, không biết thông tin cụ thể cá nhân sử dụng 

Facebook là ai, ở đâu. Do đó Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình 

không có cơ sở, căn cứ điều tra, xác minh xử lý. 

[7] Đối với chị Nguyễn Thị H (vợ của bị cáo Vũ Văn N): Quá trình điều tra 

xác định điện thoại di động VIVO 1801 và tài khoản Facebook “A” do một mình 

Vũ Văn N quản lý, sử dụng. Chị Nguyễn Thị H không sử dụng Facebook nên 

không biết việc Vũ Văn N soạn thảo, đăng tải, chia sẻ các bài viết, các buổi phát 

trực tiếp trên Facebook. Do vậy chị Nguyễn Thị H không liên quan đến hành vi 

phạm tội của Vũ Văn N. 

Đối với số tiền 924.000 đồng bị cáo Vũ Văn N cất giữ trong người và bị Cơ 

quan an ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ khi thi hành Lệnh giữ người 

trong trường hợp khẩn cấp. Tài liệu điều tra xác định ngày 26/02/2019 chị H đưa 

cho Vũ Văn N 1.000.000 đồng, việc chị H đưa tiền cho Nam là do N yêu cầu, chị H 

không biết việc N lấy tiền để đi Hà Nội vào ngày 27/02/2019, Vũ Văn N không 

trao đổi gì với chị H về việc này. Bị cáo đã sử dụng 76.000 đồng còn lại 924.000 

đồng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó Cơ quan an ninh điều 

tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử lý, trả lại cho chị Nguyễn Thị H số 

tiền 924.000 đồng là đúng quy định của pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo bị tuyên có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh:Tuyên bố bị cáo Vũ Văn N phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán 

hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

Căn cứ điểm akhoản 1 Điều 117; điểm s khoản 1 Điều 51;điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn N 08 (Tám) năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

27/02/2019.  
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Căn cứ Điều 122; Điều 43 Bộ luật Hình sự phạt quản chế bị cáo Vũ Văn N 02 

(Hai) năm tại nơi cư trú xã C, huyện K, tỉnh Ninh Bình kể từ ngày bị cáo chấp hành 

xong hình phạt tù.  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy01 thẻ sim điện thoại Vinaphone trên mặt sim có dãy số: 

89840 20001 07294 46773 và 02 phong bì niêm phong đồ vật, tài liệu đã thu giữ 

của bị cáo Vũ Văn N. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu VIVO, màu đen, đã 

qua sử dụng. 

- Trả lại cho bị cáo Vũ Văn N 01 thẻ sim điện thoại Viettel, trên mặt sim có 

dãy số 8984 04066 70066 11247. 

(Chi tiết như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/10/2019 giữa Cơ quan an 

ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình) 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Vũ Văn 

N phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

vụ áncó mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao (1 bản); 

- Tòa án nhân dân cấp cao (1 bản); 

- VKSND cấp cao (1 bản); 

- VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản); 

- Phòng Kiểm tra thi hành án (4 bản); 

- Phòng PA 09 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản); 

- Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản); 

- Trại tạm giam (1 bản); 

- Bị cáo (1 bản); 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (1 bản); 

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình (1 bản); 

- Lưu hồ sơ (2 bản); 

- Lưu tòa (1 bản); 

- Lưu tổ hành chính tư pháp (1 bản). 

(Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị 

cáo cư trú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký và đóng dấu) 
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